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TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

121 t243 Cao Hoàng Nhật 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
122 m061 Nguyễn Phúc Quỳnh Nhi 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
123 c092 Đoàn Thị Huyền Nhi 5A5 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
124 f178 Nguyễn Yến Nhi 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
125 y204 Lê Trịnh Yến Nhi 5D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
126 d259 Trần Xuân Nhi 4A5 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
127 b266 Chu Yến Nhi 5A5 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
128 k062 Vũ Gia Như 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
129 e195 Hoàng Nhật Ninh 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   

130 q232 Lê Ngọc Phát 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
131 m292 Vũ Tiến Phát 4B Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
132 e090 Trịnh Hoàng Nhất Phong 5A3 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
133 b161 Lường Ngọc Hải Phong 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
134 r030 Lê Đức Phúc 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
135 y057 Hoàng Minh Phúc 4A5 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
136 x068 Lê Hồng Phúc 4A Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
137 p168 Lê Hồng Phúc 5B Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
138 v263 Nguyễn Tô Mai Phương 5A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   

139 f031 Cao Minh Quân 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
140 r072 Trịnh Anh Quân 4B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
141 y162 Đỗ Minh Quân 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
142 z297 Lê Anh Quân 4D Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
143 s151 Vũ Minh Quang 4B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
144 t180 Nguyễn Nhật Quang 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
145 g223 Trần Thị Thảo Quế 4C Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
146 s067 Nguyễn Thanh Quý 3E Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
147 z150 Lê Khắc Quý 4B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
148 a170 Nguyễn Hoàng Quý 4D Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
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149 x341 Hoàng Viết Qúy 5B Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung   
150 y183 Lê Đình Quyền 5I Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
151 k293 Đoàn Đức Quyền 4B Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
152 v305 Nguyễn Mạnh Quyền 4A1 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   

153 p210 Lê Đặng Như Quỳnh 5E Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
154 e153 Nguyễn Hoàng Sao 5A Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
155 v032 Nguyễn Ngọc Sơn 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
156 t033 Trần Minh Sơn 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
157 h184 Ngô Ngọc Tài 5I Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
158 v221 Nguyễn Minh Tâm 4C Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
159 x152 Hà Lê Tân 5A Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
160 y120 Nguyễn Đình Thắng 3C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
161 y141 Phạm Lê Bảo Thanh 5B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   

162 u186 Nguyễn Mai Thanh 5E Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
163 v053 Bùi Công Thành 5A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
164 t075 Quế Minh Thành 4D Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
165 t264 Phó Tất Thành 5A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
166 c008 Mai Dạ Thảo 5B Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   
167 g034 Hoàng Phương Thảo 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
168 b035 Lê Hoàng Thanh Thảo 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
169 c071 Mai Phương Thảo 4B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
170 h079 Hoàng Thanh Thảo 5A Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
171 h163 Trần Lê Ngọc Thọ 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
172 n122 Phạm Anh Thư 3C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
173 a149 Lê Huyền Anh Thư 4B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
174 a254 Lê Huyền Thư 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
175 a275 Nguyễn Thị Anh Thư 4B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
176 a317 Vũ Lê Minh Thư 4A5 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
177 u333 Vũ Minh Thương 5B Trường TH Hà Lai, huyện Hà Trung   
178 h226 Lê Phương Thúy 5B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
179 q211 Nguyễn Lê Hương Thy 5E Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   

180 c218 Lê Xuân Tiến 4B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
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